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SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Thơ 14-11-1957   Kinh Hữu Nghị 0919607595 

2 Hoàng Đức Nam  23-10-1973   Kinh Hữu Nghị 0944298555 

3 Trương Công Lực 20-3-1958   Kinh Hữu Nghị 0982999036 

4 Nguyễn Chí Yên 03-10-1962   Kinh Hữu Nghị 0979334442 

5 Ngô Thị Châu Yến 20-3-1966   Kinh Hữu Nghị 0935392986 

6 Nguyễn Đình Tuệ 08-9-1963   Kinh Hữu Nghị 0914215557 

7 Trần Thị Luận 20-8-1960   Kinh Hữu Nghị 0917193779 

8 Trần Thị Thùy 

Dương 

24-3-1981   Kinh Hữu Nghị 0942572579 

9 Lê Văn Dũng 10-8-1974   Kinh Hữu Nghị 0945248666 

10 Hoàng Văn Chung 06-6-1982   Kinh Hữu Nghị 0915646559 

11 Hồ Minh Thượng 05-3-1965   Kinh Hữu Nghị 0914038676 

12 Lê Thị Hải Yến 26-12-1969   Kinh Hữu Nghị 0332505263 

13 Lưu Thị Huyền 20-12-1958   Kinh Hữu Nghị 0366543326 

14 Nguyễn Viết Hải 18-5-1964   Kinh Hữu Nghị 0976607695 

15 Lưu Thị Thảo 

Nguyên 

29-8-1984   Kinh Hữu Nghị 0905059299 

16 Nguyễn Quang Tuân 12-12-1963   Kinh Hữu Nghị 0935740707 

17 Bùi Thị Trọng 13-11-1950   Kinh Hữu Nghị 0763534797 

18 Trương Thị  Liên 

Phương  

04-6-1973   Kinh Hữu Nghị 0915311261 

19 Lê Thị Hiên 14-8-1953   Kinh Hữu Nghị 0987691009 

20 Dương Văn Cận 15-7-1947   Kinh Hữu Nghị 0367088066 

21 Lê Thị  Tường Vân 10-9-1971   Kinh Hữu Nghị 0915400797 

22 Trần Văn Cường 01-02-1962   Kinh Hữu Nghị 0905425089 

23 Trần Phú Phiến 26-6-1952   Kinh Hữu Nghị 0913400414 

24 Lê Vĩnh Hạnh 01301956   Kinh Hữu Nghị 0866868045 



25 Phan Ngọc Thành 28-11-1972   Kinh Hữu Nghị 0913797771 

26 Đậu Hồng Cầu 22-02-1944   Kinh Hữu Nghị 0942493121 

27 Đinh Quang Phúc 29-10-1962   Kinh Hữu Nghị 0383340479 

28 Trần Văn Đôn 06-6-1969   Kinh Hữu Nghị 0917494378 

29 Nguyễn Thanh Hoàn 02-7-1975   Kinh Hữu Nghị 0905559333 

30 Phan Ngọc Vĩnh 16-11-1958   Kinh Hữu Nghị 0987038582 

31 Trần Thị Nghính 15-4-1950   Kinh Hữu Nghị 02333622866 

32 Trần Hữu Huấn 02-3-1984   Kinh Hữu Nghị 0916830103 

33 Nguyễn Quang Sỹ 20-9-1979   Kinh Hữu Nghị 0984114575 

34 Đinh Thị Kính 15-3-1953   Kinh Hữu Nghị 0833014982 

35 Lê Phước Tuấn 25-9-1981   Kinh Hữu Nghị 0914138159 

36 Nguyễn Văn Ya 01-10-1947   Kinh Hữu Nghị 0935820126 

37 Phan Khắc Tuyến 15-12-1954   Kinh Hữu Nghị 0914141381 

38 Nguyễn Anh Đống 23-9-1953   Kinh Hữu Nghị 0385235289 

39 Nguyễn Hữu Trắc 13-10-1963   Kinh Hữu Nghị 0913446076 

40 Đỗ Văn Điện 14-7-1965   Kinh Hữu Nghị 0914858073 

41 Võ Đình Minh 07-8-1985   Kinh Hữu Nghị 0943149693 

42 Phan Thị Lý 01-11-1962   Kinh Hữu Nghị 0943718637 

43 Lê Văn Long 01-6-1962   Kinh Hữu Nghị 0973766107 

44 Nguyễn Minh Tân 11-7-1966   Kinh Hữu Nghị 0983011142 

45 Hoàng Thị Mỹ Yến 26-11-1985   Kinh Hữu Nghị 0914012056 

46 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

09-10-1983   Kinh Hữu Nghị 0917465226 

47 Nguyễn Thị Quế 30-10-1947   Kinh Hữu Nghị 0947634009 

48 Trần Thị Lệ 20-11-1977   Kinh Hữu Nghị 0919500791 

49 Trần Thị Thủy 01-8-1974   Kinh Hữu Nghị 0983225007 

50 Dương Công Tuân 08-01-1963   Kinh Hữu Nghị 0977208159 

51 Lê Công Hồng 10-02-1963   Kinh Hữu Nghị 0963719555 

52 Hoàng Văn Lớn 21-9-1959   Kinh Hữu Nghị 0988251614 

53 Nguyễn Ngọc Minh 05-6-1959   Kinh Hữu Nghị 0986439648 

54 Lê Hoài Nam 01-3-1974   Kinh Hữu Nghị 0905372560 

55 Hồ Thị Lý 27-7-1964   Kinh Hữu Nghị 0334646955 

56 Trần Thị Thị 10-11-1950   Kinh Hữu Nghị 0983883050 

57 Nguyễn Chính Thành 27-11-1972   Kinh Hữu Nghị 0912974061 

58 Nguyễn Mạnh Trản 01-5-1954   Kinh Hữu Nghị 0905262159 

59 Nguyễn Văn Toản 01-01-1952   Kinh Hữu Nghị 0389474707 

60 Nguyễn Thị Giản 06-11-1954   Kinh Hữu Nghị 0385802111 

61 Hồ Thị  Lan 26-5-1968   Kinh Hữu Nghị 0905818171 



62 Bùi Văn Lý 05-101954   Kinh Hữu Nghị 0913400426 

63 Đỗ Thị Hạnh 12-6-1960   Kinh Hữu Nghị 0397039790 

64 Phan Thị Kiếm 02-01-1960   Kinh Hữu Nghị 0914204789 

65 Hồ Thị Nhân 20-10-1958   Kinh Hữu Nghị 0918499683 

66 Trần Hùng Sơn 20-11-1958   Kinh Hữu Nghị 0989684549 

67 Trần Văn Thọ 15-6-1957   Kinh Hữu Nghị 0914035887 

68 Hoàng Kim Thi 03-02-1959   Kinh Hữu Nghị 0973572436 

69 Trần Minh Hoài 31-7-1967   Kinh Hữu Nghị 0396671180 

70 Hoàng Thị Triều 10-9-1958   Kinh Hữu Nghị 0915027977 

71 Nguyễn Nam Quyết 04-10-1946   Kinh Hữu Nghị 0905036736 

72 Vũ Đình Hải 09-01-1995   Kinh Hữu Nghị 0329678543 

73 Phan    Hòa 18-4-1954   Kinh Hữu Nghị 0905257024 

74 Hoàng Văn Ninh 05-6-1955   Kinh Hữu Nghị 0914096654 

75 Hồ Tá Dũng 15-12-1963   Kinh Hữu Nghị 0936210555 

76 Nguyễn Trường Tâm 20-4-1965   Kinh Hữu Nghị 0914425138 

77 Lê Quang Nguyên 14-3-1970   Kinh Hữu Nghị 0914191230 

78 Nguyễn Thị Mai 06-6-1962   Kinh Hữu Nghị 0947205159 

79 Trần Văn Minh 25-10-1959   Kinh Hữu Nghị 0913429959 

80 Lê Thị Hải 10-12-1966   Kinh Hữu Nghị 0915706474 

81 Trần Thị Thủy 17-5-1965   Kinh Hữu Nghị 0916252377 

82 Nguyễn Quang Lành 28-12-1954   Kinh Hữu Nghị 0398015718 

83 Cao Thị Yên 08-11-1966   Kinh Hữu Nghị 0943216886 

84 Nguyễn Văn Hòe 27-8-1956   Kinh Hữu Nghị 0393760399 

85 Nguyễn Văn Linh 03-4-1956   Kinh Hữu Nghị 0394644228 

86 Hoàng Văn Binh 27-7-1958   Kinh Hữu Nghị 0914731857 

87 Nguyễn  Thị Hà 06-01-1965   Kinh Hữu Nghị 0915437447 

88 Phan Văn Phước 15-5-1963   Kinh Hữu Nghị 0989075997 

89 Trần Văn Cương 20-7-1967   Kinh Hữu Nghị 0918620345 

90 Lê Thị Thiết 15-6-1959   Kinh Hữu Nghị 0834124559 

91 Lê Phước Quốc 27-7-1954   Kinh Hữu Nghị 0945372901 

92 Nguyễn Thị Nhung 04-11-1964   Kinh Hữu Nghị 0931945567 

93 Trần Thị Én 26-5-1957   Kinh Hữu Nghị 0914409777 

94 Nguyễn Văn Miều 18-10-1947   Kinh Hữu Nghị 0949613225 

95 Trần Thị Hồng 08-6-1963   Kinh Hữu Nghị 0914873464 

96 Hoàng Thị Ngoãn 04-3-1936   Kinh Hữu Nghị 0359334786 

97 Ngô Xuân Điền 20-12-1958   Kinh Hữu Nghị 0366537339 

98 Dương Văn Viên 12-1-1955   Kinh Hữu Nghị 0838992855 

99 Trần Thị Nhung 16-12-1964   Kinh Hữu Nghị 0915023357 



100 Đỗ Văn Quyền 15-4-1959   Kinh Hữu Nghị 0386669934 

101 Lê Doãn Đức 10-10-1954   Kinh Hữu Nghị 0935539557 

102 Lê Hoài Thăng 17-5-1979   Kinh Hữu Nghị 0919398666 

103 Nguyễn Văn Anh 22-12-1990   Kinh Hữu Nghị 0777324999 

104 Trần Văn Sửu 10-02-1962   Kinh Hữu Nghị 0978631682 

105 Trần Thị Hải Vân 16-6-1965   Kinh Hữu Nghị 0919560345 

106 Lê Văn Tâm 06-01-1972   Kinh Hữu Nghị 0824725821 

107 Thái Văn Kham 25-10-1963   Kinh Hữu Nghị 0905059299 

108 Trần Đức Hoài 10-10-1959   Kinh Hữu Nghị 0379294209 

109 Mai Văn Khánh  02-9-1967   Kinh Hữu Nghị 0917710036 

110 Nguyễn Thành  Minh 29-12-1977   Kinh Hữu Nghị 0942506777 

111 Nguyễn Văn Thắng 24-1-1978   Kinh Hữu Nghị 0943016456 

112 Trần Quang Lung 08-12-1957   Kinh Hữu Nghị 0983302502 

113 Nguyễn Minh Tuấn 02-10-1970   Kinh Hữu Nghị 0941391043 

114 Đinh Thị Phượng 05-5-1961   Kinh Hữu Nghị 0982666087 

115 Hoàng Thị Mai 10-7-1963   Kinh Hữu Nghị 0916444201 

116 Trần Thị Loan 12-12-1960   Kinh Hữu Nghị 0935433566 

117 Lê Bà Bình 26-3-1964   Kinh Hữu Nghị 0914407444 

118 Dương Tiến Dũng 08-10-1958   Kinh Hữu Nghị 0943549277 

119 Nguyễn Hữu Trường 05-5-1957   Kinh Hữu Nghị 0905036655 

120 Đỗ Mạnh Cường 18-9-1963   Kinh Hữu Nghị 0985717766 

121 Đặng Thị Ngọ 16-5-1956   Kinh Hữu Nghị 0916264335 

122 Nguyễn Thị Hoa 28-12-1959   Kinh Hữu Nghị 0987169272 

123 Lê Gia Bắc 28-8-1957   Kinh Hữu Nghị 0984820756 

124 Lê Lợi 12-02-1952   Kinh Hữu Nghị 0905056766 

125 Nguyễn Thị Đào 02-11-1958   Kinh Hữu Nghị 0935632948 

126 Nguyễn Thị Thu Hà 05-7-1966   Kinh Hữu Nghị 0367456555 

127 Lê Đức Đoàn 15-5-1958   Kinh Hữu Nghị 0962555179 

128 Lê Đức Toàn 25-10-1959   Kinh Hữu Nghị 0935809469 

129 Nguyễn Thị Nga 04-4-1974   Kinh Hữu Nghị 0849996357 

130 Lê Huy Du 20-5-1954   Kinh Hữu Nghị 0914226204 

131 Lê Phước Viên 19-4-1965   Kinh Hữu Nghị 0914205333 

132 Trần Đức Minh 12-12-1971   Kinh Hữu Nghị 0948535159 

133 Trần Đức Vệ 10-6-1955   Kinh Hữu Nghị 0987148090 

134 Phan Thị Xuân 15-5-1959   Kinh Hữu Nghị 0944894507 

135 Lê Thị Lương 27-01-1965   Kinh Hữu Nghị 0914444213 

136 Nguyễn Thị Lình 10-11-1953   Kinh Hữu Nghị 0905036936 

137 Lê Hữu Hồi 11-01-1944   Kinh Hữu Nghị 02333820816 



138 Võ Văn Lợi 21-10-1976   Kinh Hữu Nghị 0914444277 

139 Võ Hoài Nam 20-11-1984   Kinh Hữu Nghị 0946424555 

140 Nguyễn Ai Tân 26-9-1964   Kinh Hữu Nghị 0914745169 

141 Trần Thị Ty 06-11-1947   Kinh Hữu Nghị 0835105620 

142 Nguyễn Văn Dương 15-4-1961   Kinh Hữu Nghị 0915034828 

143 Nguyễn Duy Nhất 23-02-1960   Kinh Hữu Nghị 0914178072 

144 Phạm Văn Quyền 18-5-1951   Kinh Hữu Nghị 0847232369 

145 Võ Văn Hiệp 10-6-1959   Kinh Hữu Nghị 0905544327 

146 Chu Thị Xê 20-4-1953   Kinh Hữu Nghị 0945975864 

147 Võ Văn Đen 17-7-1937   Kinh Hữu Nghị 0914327318 

148 Nguyễn Thị Chuyên 01-01-1949   Kinh Hữu Nghị 0328652912 

149 Hồ Ngọc Thành 19-5-1958   Kinh Hữu Nghị 0914096528 

150 Ngô Thị Hiền 28-12-1961   Kinh Hữu Nghị 0838992868 

151 Đàm Thị Mai 20-12-1955   Kinh Hữu Nghị 0914500331 

152 Nguyễn Thị Nữ 30-12-1948   Kinh Hữu Nghị 0354538079 

153 Lê Văn Hoàng 15-8-1958   Kinh Hữu Nghị 0942458248 

154 Phạm Thị Tâm 22-9-1966   Kinh Hữu Nghị 0355294518 

155 Nguyễn Viết Liệu 10-4-1942   Kinh Hữu Nghị 0914706639 

156 Nguyễn Thị Thanh 13-3-1979   Kinh Hữu Nghị 0914555325 

157 Nguyễn Thị Phương 12-12-1955   Kinh Hữu Nghị 0932145339 

158 Trần Quốc Văn 03-02-1956   Kinh Hữu Nghị 0942921333 

159 Lê Văn Dụng 12-9-1960   Kinh Hữu Nghị 0835105561 

160 Hoàng Thị Duê 19-9-1962   Kinh Hữu Nghị 0916020912 

161 Nguyễn Thị Ái 

Phương 

21-4-1984   Kinh Hữu Nghị 0914028559 

162 Thái Thị Cúc 12-8-1957   Kinh Hữu Nghị 0914034947 

163 Võ Văn Lý 28-02-1966   Kinh Hữu Nghị 0914114288 

164 Lê Thị Tình 17-7-1984   Kinh Hữu Nghị 0984666720 

165 Lê Quang Tuấn 26-10-1979   Kinh Hữu Nghị 0987287232 

166 Nguyễn Văn Tài 20-10-1954   Kinh Hữu Nghị 0988787717 

167 Võ Văn Lâm 01-10-1989   Kinh Hữu Nghị 0967300123 

168 Đỗ Trọng Toàn 12-9-1961   Kinh Hữu Nghị 0388047232 

169 Nguyễn Văn Hiếu 05-11-1975   Kinh Hữu Nghị 0915311002 

170 Nguyễn Văn Thọ 10-10-1952   Kinh Hữu Nghị 0333778689 

171 Đỗ Thị Nhường 13-02-1976   Kinh Hữu Nghị 0948160159 

172 Nguyễn Đình Thanh 15-5-1972   Kinh Hữu Nghị 0949757666 

173 Trần Chí Nghĩa 10-4-1973   Kinh Hữu Nghị 0911115035 

174 Phạm Văn Biên 20-10-1982   Kinh Hữu Nghị 0919991324 



175 Phạm Văn Thẻo 10-9-1947   Kinh Hữu Nghị 0343910279 

176 Trần Thị Thiển 01-6-1954   Kinh Hữu Nghị 0942572026 

177 Nguyễn Thị Lan 27-9-1963   Kinh Hữu Nghị 0948530750 

178 Nguyễn Văn Rạng 08-8-1977   Kinh Hữu Nghị 0845801004 

179 Nguyễn Hải Phương 25-5-1982   Kinh Hữu Nghị 0989230109 

180 Nguyễn Văn Minh 05-3-1958   Kinh Hữu Nghị 0982774356 

181 Thái Viết Thắng 19-8-1966   Kinh Hữu Nghị 0387641051 

182 Thái thị Huế 12-7-1976   Kinh Hữu Nghị 0824320532 

183 Dương Thị Lý 03-9-1969   Kinh Hữu Nghị 0976150414 

184 Nguyễn Đức Kết 06-9-1943   Kinh Hữu Nghị 0918935273 

185 Trần Văn Hưng 08-8-1969   Kinh Hữu Nghị 0947160652 

186 Trần Minh Hải 19-8-1965   Kinh Hữu Nghị 0383161274 

187 Hoàng Thị Hoa 01-4-1964   Kinh Hữu Nghị 0979046900 

188 Nguyễn Thị Thanh 01-01-1952   Kinh Hữu Nghị 0965361454 

189 Nguyễn Thị Phượng 03-12-1953   Kinh Hữu Nghị 0987148588 

190 Nguyễn Đức Trung 11-9-1974   Kinh Hữu Nghị 0985407227 

191 Đỗ Văn Tỉnh 08-3-1956   Kinh Hữu Nghị 0905057560 

192 Nguyễn Xuân Phú 12-02-1962   Kinh Hữu Nghị 0914141303 

193 Nguyễn Huỳnh Phụ 18-12-1962   Kinh Hữu Nghị 0975326342 

194 Nguyễn Đức Thuận 01-01-1959   Kinh Hữu Nghị 0774592180 

195 Trần  Thị Thuy  Nga 21-8-1972   Kinh Hữu Nghị 0914062016 

196 Nguyễn HữuThêm 12-6-1955   Kinh Hữu Nghị 0842853342 

197 Từ Công Quản 02-02-1954   Kinh Hữu Nghị 0388296025 

198 Nguyễn Xuân Ánh 21-7-1973   Kinh Hữu Nghị 0981461839 

199 Trần Trọng Minh 05-8-1958   Kinh Hữu Nghị 0973211248 

200 Nguyễn Thị Nghính 07-01-1951   Kinh Hữu Nghị 0355806019 

201 Dương Thị  Huyền 02-12-1962   Kinh Hữu Nghị 0944545111 

202 Trần Ngọc Chiến 01-11-1982   Kinh Hữu Nghị 0982053052 

203 Nguyễn Văn Bồi 01-01-1965   Kinh Hữu Nghị 0366285926 

204 Lê Thị Thảo 05-8-1943   Kinh Hữu Nghị 0983989607 

205 Nguyễn Văn Nhàn 26-3-1931   Kinh Hữu Nghị 0983989607 

206 Trần Hữu Tiến 07-7-1963   Kinh Hữu Nghị 0911005255 

207 Cao Tất Cảnh 08-12-1954   Kinh Hữu Nghị 0914226069 

208 Hoàng Đăng Tặng 03-10-1962   Kinh Hữu Nghị 0913447825 

209 Nguyễn Thị Minh Hà 23-11-1972   Kinh Hữu Nghị 0914991009 

210 Nguyễn Đức Tính 20-10-1964   Kinh Hữu Nghị 0386445107 

211 Hồ Tất Đán 13-7-1954   Kinh Hữu Nghị 0898181456 

212 Hoàng Đoàn 20-10-1935   Kinh Hữu Nghị 0983989607 



213 Trần Mậu Lâm 14-7-1975   Kinh Hữu Nghị 0914855070 

214 Mai Văn Khoa 24-6-1972   Kinh Hữu Nghị 0914164759 

215 Nguyễn Tiến Anh 01-12-1963   Kinh Hữu Nghị 0911424837 

216 Nguyễn Thị Hồng 09-9-1964   Kinh Hữu Nghị 0941392562 

217 Nguyễn Thị Minh 

Hải 

18-11-1970   Kinh Hữu Nghị 0914855357 

218 Nguyễn Thị Cầm 25-11-1961   Kinh Hữu Nghị 0913446093 

219 Lê Văn Phụng 26-11-1965   Kinh Hữu Nghị 0888747189 

220 Nguyễn Văn Vĩnh 05-7-1959   Kinh Hữu Nghị 0986367429 

221 Cao Thị Phương 19-8-1970   Kinh Hữu Nghị 0348500477 

222 Hà Thị Hằng 02-02-1970   Kinh Hữu Nghị 0916564559 

223 Cao Văn Bang 06-11-1965   Kinh Hữu Nghị 0947222135 

224 Trần Châu Sương 08-9-1964   Kinh Hữu Nghị 0949825777 

225 Nguyễn Thị Thanh 01-9-1964   Kinh Hữu Nghị 0395918191 

226 Lê Văn Hiền 1954   Kinh Hữu Nghị 0913411193 

227 Khương Thanh Bảng 16-2-1942   Kinh Hữu Nghị 0941663205 

228 Lê Thị Hồng 09-7-1968   Kinh Hữu Nghị 0974708652 

229 Trần Văn Hiệp 10-6-1959   Kinh Hữu Nghị 0985302392 

230 Phan Ngọc Khoa 24-9-1983   Kinh Hữu Nghị 0982800555 

231 Hoàng Thị Thu Hà 1993   Kinh Hữu Nghị 0339499686 

232 Lê Ngọc Châu 04-3-1962   Kinh Hữu Nghị 0973209377 

233 Phan Ngọc Tư 1960   Kinh Hữu Nghị 0914127139 

234 Nguyễn Thị Mai 

Phương 

16-4-1977   Kinh Hữu Nghị 0942317333 

235 Phạm Ngọc Cầu 07-3-1963   Kinh Hữu Nghị 0366685993 

236 Nguyễn Thị Huế 16-9-1985   Kinh Hữu Nghị 0856500222 

237 Nguyễn Văn Tuấn 05-8-1957   Kinh Hữu Nghị 0834279355 

238 Võ Thế Hưng 23-1981   Kinh Hữu Nghị 0913400425 

239 Nguyễn Thị Hồng 

Cúc 

23-9-1981   Kinh Hữu Nghị 0982774356 

     Kinh Hữu Nghị  

 
 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Minh 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Anh Minh 

 


